
Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 30 thaùng 7 naêm 2018

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN KẾT QỦA XÉT CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 2015 - HỌC KỲ 5

* ĐIỂM CHUẨN XÉT XẾP LOẠI HỌC BỔNG TỪ:  >=7,4 ĐIỂM (LOẠI KHÁ);   >=8,4 ĐIỂM (LOẠI GIỎI);   >=9,4 ĐIỂM (LOẠI XUẤT SẮC).

* PHÂN LOẠI ĐẠO ĐỨC, HẠNH KIỂM KHI XÉT CHO CẢ 3 LOẠI HỌC BỔNG, ĐỀU PHẢI ĐẠT LOẠI:  A (ĐẠT LOẠI B TRỞ XUỐNG: KHÔNG ĐƯỢC)
* HẠN ĐỊNH KHIẾU NẠI - ĐIỀU CHỈNH: TỪ NGÀY  30/07/2018 ĐẾN NGÀY 10/08/2018
* CẦN ĐIỀU CHỈNH, LIÊN HỆ BỘ PHẬN CHẾ ĐỘ HSSV (THẦY TÀI)- PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ (CÓ THỂ GỌI ĐT DI ĐỘNG: 0989.872.090)

* SAU HẠN ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TRÊN, DANH SÁCH DỰ KIẾN NÀY TRỞ THÀNH DANH SÁCH CHÍNH THỨC (ĐÃ CẬP NHẬT) VÀ CHỜ THÔNG
    BÁO CHI PHÁT CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN.

TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG
PHOØNG HAØNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

CÐN CGKL 15A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-EDM MD-TRV TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0461151047 Hà Nguyễn Hữu Nhẩn 01/01/97 8,5 7,7 7,86 7,7 A 8,26 Khá

CÐN SCCK 15A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MĐ TT KN-TL MD-CĐT MD-CĐ-XLHH MD-CNC(SCCK) MD-EDM-WCCNC MD-SCBTĐ-CG-KN MD-TLĐCMR<10 MD-TLĐCR>10 TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0462151069 Ngô Chí Triều 15/01/97 7,6 9,5 8,0 8,5 9,0 7,5 7,0 8,0 8,12 7,0 A 8,52 Giỏi

CÐN SCCK 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MĐ TT KN-TL MD-CĐT MD-CNC(SCCK) MD-EDM-WCCNC MD-SCBTĐ-CG-KN TTTN TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0462151083 Đặng Công Thế Anh 02/04/97 8,9 9,0 8,5 8,5 7,0 10,0 9,23 7,0 A 9,63 Xuất sắc

CÐN HÀN 15
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-HBCALC MD-HĐ MD-HKLM MD-HO MD-HOCLC MD-HTCTB, CC MD-HTĐDLT MD-HTHK MD-HV MD-KTCLMH MD-TKTTKCH TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0463151010 Nguyễn Phước Đạt 11/07/97 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 7,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,59 7 A 7,99 Khá

CÐN CGKL 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-CNC(CK) MD-EDM MD-MPTN MD-PBR MD-PSDĐC MD-TRT MD-TRV TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0461151157 Trần Thanh Phát 24/03/97 8,2 9,5 7,7 7,5 7,5 6,4 6,7 7,38 6,4 A 7,78 Khá

CÐN KTML 15A

TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-HTĐHCBộ MD-HTĐHTT MD-TKLRHTML TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0464151062 Bùi Minh Sang 13/06/92 8,8 9,5 9,0 9,1 8,8 A 9,45 Xuất sắc
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CÐN KTML 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-HTĐHCBộ MD-HTĐHTT MD-HTMLCN MD-PLC MD-TKĐHKK MD-TKLRHTML TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0464151184 Phạm Thanh Tùng 24/05/90 7,9 9,0 8,6 7,7 9,0 8,8 8,4 7,7 A 8,79 Giỏi

CÐN ÔTÔ 15A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-CĐOTO MD-SCBDHTDC MD-SCBDHTPXĐT MD-SCĐÔTÔ MD-TTLĐTBÔTÔ TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0465151030 Đoàn Đăng Khoa 14/09/95 5,5 7,7 8,0 8,0 10,0 8,0 5,5 A 8,41 Giỏi

CÐN ÔTÔ 15B

TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-SCBDHTDC MD-SCBDHTPXĐT MD-SCDiesel TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0465151100 Đỗ Nguyễn Hoàng Hải 17/01/96 8,3 7,5 8,2 8,0 7,5 A 8,44 Giỏi

CÐN ÔTÔ 15C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-CĐOTO MD-SCBDHTDC MD-SCBDHTPXĐT MD-SCDiesel MD-SCĐÔTÔ MD-TTLĐTBÔTÔ TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0465151262 Lê Minh Trường 09/07/81 8,5 8,8 8,3 9,0 10,0 9,3 9,1 8,3 A 9,50 Xuất sắc

CÐN ÔTÔ 15D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-CĐOTO MD-SCBDHTDC MD-SCBDHTPXĐT MD-SCDiesel MD-SCĐÔTÔ MD-TTLĐTBÔTÔ TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0465151305 Võ Đình Lý 28/05/95 7,3 8,5 7,8 9,8 9,0 8,5 8,7 7,3 A 9,11 Giỏi

CÐN ĐCN 15A

TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-ĐKMĐ MD-PLC TTTN TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0466151088 Nguyễn Hoàng Việt 08/03/1997 8,1 7,8 10,0 9,2 7,8 A 9,56 Xuất sắc

CÐN ĐCN 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-ĐKMĐ MD-ĐTƯD MD-PLC TTTN TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0466151092 Nguyễn Nam Anh 23/12/96 8,1 8,9 6,7 10,0 9,0 6,7 A 9,40 Xuất sắc

CÐN ĐCN 15C
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-ĐTƯD MD-KTCB MD-PLC TTTN TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0466151237 Nguyễn Quang Phú 07/08/96 8,6 8,0 8,4 9,0 8,75 8,0 A 9,15 Giỏi

CÐN ĐCN 15D
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-ĐKMĐ MD-ĐTƯD MD-KTCB MD-PLC TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0466151358 Trần Thái Túc 03/02/96 8,8 7,6 6,9 9,4 8,25 6,9 A 8,65 Giỏi
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CHUYÊN VIÊN CHẾ ĐỘ HSSV TRƯỞNG PHOØNG HAØNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

TRẦN VĂN TÀI NGUYỄN THANH NHÃ

CÐN ĐCN 15E
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-ĐKMĐ MD-ĐTƯD MD-KTCB MD-PLC TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0466151428 Trần Văn Thế 12/02/97 8,5 8,7 7,2 7,3 8,28 7,2 A 8,68 Giỏi

CÐN ĐTCN 15A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-KTTH MD-KTTT MD-PLC MD-TĐKNTL MD-VHMCC MD-VXL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0467151060 Nguyễn An Quốc 24/04/96 6,3 7,1 6,9 7,6 8,5 8,0 7,21 6,3 A 7,61 Khá

CÐN ĐTCN 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh MD-KTTH MD-KTTT MD-PLC MD-TĐKNTL MD-VHMCC MD-VXL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0467151135 Nguyễn Duy Nam 23/03/96 6,9 8,0 9,0 9,5 5,5 9,0 8,07 5,5 A 8,47 Giỏi

CÐN QTM 15A
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh LTỨDWeb QLDACNTT QTMLinux TKBMHTM-BTL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0468151067 Nguyễn Hồng Phúc 13/10/97 6,6 8,3 7,0 8,1 7,39 6,6 A 7,79 Khá

CÐN QTM 15B

TT MAHS HO TEN Ng.Sinh LTỨDWeb QLDACNTT QTMLinux TKBMHTM-BTL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0468151132 Nguyễn Văn Hùng 01/01/97 8,2 8,2 7,6 10,0 8,54 7,6 A 8,94 Giỏi

CÐN SCMT 15A

TT MAHS HO TEN Ng.Sinh Linux MD-SCBNMHMT QLDACNTT TKBMHTM-BTL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0469131048 Huỳnh Văn Lợi 08/05/93 7,8 7,9 8,3 8,6 8,13 7,8 A 8,53 Giỏi

CÐN SCMT 15B
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh Linux MD-SCBNMHMT QLDACNTT TKBMHTM-BTL TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0469151141 Thi Vĩ Phú 21/06/96 8,6 8,1 10,0 8,6 8,66 8,1 A 9,06 Giỏi

CÐN KT 15
TT MAHS HO TEN Ng.Sinh BTL-LBCTC KTGS KTHCSN KTMáy KTNVNT LBCTC TH-KTHCSN TkHk5 MIN ĐĐ ĐXHB HB5

1 0470151035 Trần Hữu Lợi 04/08/91 8,2 8,5 7,8 9,4 7,2 8,5 8,8 8,41 7,2 A 8,81 Giỏi
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